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QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ 

CỦA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-HVTC, ngày      tháng      năm 2011

của Giám đốc Học viện Tài chính)

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Văn bản này quy định cụ thể việc quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế (sau đây viết tắt là hoạt động  HTQT) tại Học viện Tài chính (sau đây gọi tắt là Học viện).

2. Quy định này áp dụng đối với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, được thực hiện bởi các Ban, Khoa, Bộ môn, Trung tâm nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, dịch vụ, Viện, Công ty thuộc và trực thuộc Học viện (sau đây gọi tắt là ‘đơn vị thuộc và trực thuộc’), các tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Hội sinh viên v. v. .. với các nước, các tổ chức quốc tế, các Trường và các cơ sở giáo dục quốc tế, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, các tổ chức nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, v.v  (sau đây gọi tắt là ‘đối tác nước ngoài’).

3. Quy định này không áp dụng đối với các chương trình, dự án ký kết giữa đại điện các cơ quan quản lý cấp trên với đối tác nước ngoài và được thực hiện tại Học viện. Các chương trình, dự án này sẽ được thực hiện dựa theo các văn bản thoả thuận riêng, được ký giữa Học viện và các đơn vị có liên quan.

Điều 2.  Đối tượng áp dụng

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chịu sự điều chỉnh của Quy định này.

Điều 3.  Nguyên tắc thực hiện hoạt động HTQT

Mọi hoạt động HTQT trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Học viện phải tuân thủ các nguyên tắc và quy định đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phù hợp với các chính sách đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam và theo quy định tại Điều 107 của Luật Giáo dục 2005. Hoạt động hợp tác quốc tế phải được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng pháp luật, phong tục tập quán của mỗi nước, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, đảm bảo giữ gìn bí mật quốc gia.

Giám đốc Học viện chịu trách nhiệm trước Bộ Tài chính về việc tổ chức, thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo và quản lý công tác hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền của Học viện.

Toàn thể cán bộ, viên  chức và sinh viên của Học viện cần phải quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của hoạt động HTQT trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, coi đó là một trong những hoạt động cần thiết và quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của Học viện.

Hoạt động HTQT trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải được tiến hành trên cơ sở chương trình, dự án ký kết bằng văn bản giữa Học viện (do Giám đốc hoặc người đại diện được Giám đốc  ủy quyền) và đối tác nước ngoài, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

CHƯƠNG II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Mục tiêu của hoạt động HTQT
1. Mục tiêu cơ bản của hoạt động HTQT tại Học viện hiện nay là tham gia tích cực vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ quốc tế, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của đối tác nước ngoài.

2. Các mục tiêu cụ thể gồm:

a) Góp phần đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, trong đó đặc biệt chú ý đến việc chuyển giao công nghệ giáo dục từ các nước tiên tiến vào Học viện nhằm nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình đào tạo, bổ sung và cập nhật thường xuyên chương trình và nội dung các môn học, phát triển các ngành và chuyên ngành đào tạo và môn học mới.

b) Trao đổi cán bộ chuyên gia, các nhà khoa học, giảng viên và cán bộ quản lý, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sự hòa nhập với đội ngũ các nhà khoa học trên thế giới, cùng hợp tác nghiên cứu các đề tài khoa học và phát triển công nghệ, đặc biệt các đề tài về khoa học quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp.

c) Thông qua nguồn vốn nước ngoài, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học và tăng thêm nguồn chi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần giải quyết khó khăn về ngân sách hàng năm của Học viện.

d) Trao đổi thông tin, tăng thêm nguồn tư liệu, giáo trình, tài liệu tham khảo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Học viện.
e) Góp phần tăng thêm nguồn thu của Học viện thông qua các hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với nước ngoài.
Điều 5. Các hình thức HTQT trong Học viện gồm
1. Các hoạt động hợp tác song phương, đa phương giữa Học viện và đối tác nước ngoài dựa trên cơ sở phân công, phân cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện và các đơn vị trực thuộc, bao gồm các dự án liên kết đào tạo và bồi dưỡng đại học và sau đại học, hợp tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm.

2. Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, dịch vụ với đối tác nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành của nhà nước.

Điều 6. Nội dung hoạt động HTQT

1. Cử giảng viên ra nước ngoài để đào tạo, bồi dưỡng, đi làm việc ở nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình, dự án đã được ký kết giữa Học viện hoặc các cơ quan cấp trên với đối tác nước ngoài; cử cán bộ, giảng viên đi tham quan, khảo sát, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế.

2. Cử sinh viên đi đào tạo ở nước ngoài; tiếp nhận giảng viên, sinh viên quốc tế đến làm việc, học tập tại Học viện trong khuôn khổ các chương trình dự án liên kết song phương, đa phương giữa Học viện và các đối tác nước ngoài.

3. Mời các chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi khoa học, tham gia quản lý, chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện hoặc của các đơn vị trực thuộc Học viện.

4. Ký kết và thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học chung, cùng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề, trao đổi các ấn phẩm, tài liệu, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ với các đối tác nước ngoài.

5. Ký kết và thực hiện liên doanh, liên kết đào tạo ở bậc đại học và sau đại học, cấp chứng chỉ, đồng cấp bằng hoặc cấp bằng nước ngoài.

6. Các công việc HTQT khác: Tiếp và làm việc với khách nước ngoài; Tổ chức đoàn công tác ra nước ngoài (đoàn ra); Tổ chức đón đoàn nước ngoài vào Học viện (đoàn vào); Công tác khánh tiết; Hỗ trợ và tư vấn cho các đơn vị, cá nhân trong Học viện về thủ tục, cách thức và phương pháp thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học với nước ngoài.

Điều 7: Phân công quản lý các hoạt động HTQT
Giám đốc là người trực tiếp quản lý và chỉ đạo toàn bộ các hoạt động HTQT trong phạm vi Học viện.

Theo các quyết định phân cấp hiện hành của nhà nước, Giám đốc trực tiếp xét, cử các đoàn ra trình Bộ Tài chính quyết định.

Giám đốc trực tiếp xét và quyết định mời đoàn vào trên cơ sở tham mưu của Ban Hợp tác quốc tế. Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc không được mời đoàn vào khi chưa có ý kiến của Giám đốc.

Giám đốc thay mặt Học viện ký các văn bản hợp đồng, thoả thuận, bản ghi nhớ về hợp tác với đại diện các đối tác nước ngoài cùng cấp.

Trên cơ sở đề xuất của Ban Hợp tác quốc tế và Ban Tổ chức cán bộ, Giám đốc ký các quyết định bổ nhiệm trưởng ban điều hành hoặc giám đốc các chương trình dự án HTQT tại Học viện.

Trưởng các khoa đào tạo, Giám đốc thư viện, Giám đốc các trung tâm dịch vụ, Viện nghiên cứu trực thuộc Học viện được khuyến khích chủ động trong việc thiết lập và điều hành các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài để phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được phân công, phù hợp với luật pháp hiện hành, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý về mặt chuyên môn ở các chương trình, dự án HTQT được phân công.

Điều 8: Trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc trong quản lý và thực hiện các hoạt động HTQT
Ban Hợp tác quốc tế (sau đây viết tắt là Ban HTQT)
Ban HTQT là đơn vị chức năng làm đầu mối tham mưu, giúp Giám đốc Học viện quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động HTQT của Học viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác hợp tác quốc tế của Học viện.
Trách nhiệm của Ban HTQT được quy định cụ thể như sau:

Đầu mối theo dõi, giám sát, quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra hoạt động của các chương trình, dự án HTQT do Học viện quản lý và thực hiện. Theo dõi, kiểm tra và đề nghị điều chỉnh (nếu cần thiết) việc thực hiện hoạt động HTQT tại các đơn vị thuộc và trực thuộc phù hợp với chủ trương và pháp luật hiện hành về HTQT.

Trực tiếp khai thác, thực hiện và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện tư vấn du học nước ngoài theo quy định của pháp luật. Định kỳ báo cáo Giám đốc về kết quả thực hiện.
Đầu mối xúc tiến, khai thác, thiết lập mới các mối quan hệ hợp tác quốc tế.
Xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác hợp tác quốc tế của Học viện hàng năm, trung và dài hạn. Xây dựng các quy định, quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế trong Học viện. Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế đã được phê duyệt, ban hành.

Xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động HTQT của Học viện trình Giám đốc ký, gửi Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục & Đào tạo .

Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Học viện thực hiện các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế.

Hàng năm, lập kế hoạch đoàn ra, đoàn vào trình Giám đốc phê duyệt.

Tổ chức công tác lễ tân, lễ tiết đối ngoại. Làm các thủ tục xuất cảnh đối với các đoàn chính thức của Học viện đi công tác nước ngoài cũng như thủ tục xin thị thực nhập cảnh cho đoàn vào (nếu cần thiết) và chủ trì thực hiện công tác đón tiếp các đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Học viện theo đúng quy định về hợp tác quốc tế. 

Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan trong Học viện quản lý sinh viên, nghiên cứu sinh, chuyên gia nước ngoài đang học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện theo Quyết định số 33/1999/QĐ - BGD&ĐT ngày 25/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Văn phòng Học viện
Văn phòng Học viện có trách nhiệm:

Phối hợp với Ban HTQT trong việc tổ chức đón tiếp các đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Học viện như: chuẩn bị phòng làm việc, nước, v.v.

Đảm bảo phương tiện đi lại thuận lợi cho các đoàn vào trong phạm vi Hà Nội và các tỉnh lân cận (khi có yêu cầu).

Phối hợp với các Ban Quản lý chương trình, dự án và các đơn vị có liên quan khác để kiểm định hiệu quả việc mời giảng viên nước ngoài vào nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện.

Ban Tài chính - Kế toán (sau đây viết tắt là Ban TCKT)
Ban TCKT có trách nhiệm:

Bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Học viện cho các chương trình, dự án liên doanh, liên kết theo đúng những cam kết của Học viện đã ký với các đối tác nước ngoài phù hợp với chế độ chính sách của nhà nước và các quy định của Học viện.

Quản lý nguồn kinh phí đến từ các chương trình, dự án liên doanh liên kết với đối tác nước ngoài theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý các nguồn vốn viện trợ phi chính phủ hoặc vốn hỗ trợ phát triển (ODA) và quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Học viện.

Theo dõi, quản lý tình hình thực hiện các nghĩa vụ tài chính ở các chương trình, dự án HTQT theo đúng chế độ hiện hành và các cam kết trong Bản thoả thuận, hợp đồng, bản ghi nhớ ký kết giữa Học viện với các đối tác nước ngoài.

Hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, các giám đốc và trưởng ban điều hành các chương trình, dự án liên doanh, liên kết thực hiện các thủ tục quản lý tài chính, phù hợp với quy định, quy chế hiện hành.

Ban Quản trị thiết bị (sau đây viết tắt là Ban QTTB)
Ban QTTB có trách nhiệm:

Đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị theo đúng yêu cầu cho các hoạt động HTQT trong các thoả thuận và hợp đồng đã ký giữa Học viện và đối tác nước ngoài.

Quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất tăng thêm trong chương trình, dự án liên doanh, liên kết do đối tác nước ngoài hỗ trợ.

Phối hợp với Ban TCKT đổi mới trang thiết bị để đáp ứng kịp thời yêu cầu hiện đại hoá trong các hoạt động HTQT.

Hướng dẫn và phối hợp với trưởng các đơn vị có liên quan, các giám đốc hoặc trưởng ban điều hành các chương trình, dự án HTQT trong việc tiến hành các thủ tục về nhập khẩu tài sản, trang thiết bị từ nước ngoài trong khuôn khổ thoả thuận song phương hoặc đa phương đã ký kết giữa Học viện và đối tác nước ngoài.

Hướng dẫn và phối hợp với trưởng các đơn vị có liên quan, các giám đốc hoặc trưởng ban điều hành các chương trình, dự án liên doanh, liên kết trong việc tiến hành thủ tục pháp lý xin phép xây dựng, cải tiến, đổi mới cơ sở vật chất bằng nguồn viện trợ trong khuôn viên các cơ sở thuộc Học viện. 

Ban Công tác chính trị và Sinh viên (sau đây viết tắt là Ban CTCT&SV)
Ban CTCT&SV có trách nhiệm:
Lưu giữ các chương trình đào tạo chuyên ngành thuộc các dự án, chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với đối tác nước ngoài.

Chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tuyển chọn sinh viên tham gia các chương trình trao đổi sinh viên, sinh viên được nhận học bổng do đối tác nước ngoài cấp.

Tham gia đàm phán, ký kết các chương trình, dự án liên kết đào tạo và trao đổi sinh viên bậc đại học giữa Học viện và các đối tác nước ngoài.

Là thành viên tham gia các hội đồng xét tốt nghiệp thuộc các chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với các đối tác nước ngoài.


Phối hợp với Giám đốc hoặc trưởng ban điều hành các chương trình, dự án liên doanh, liên kết đào tạo trong việc bố trí chỗ ở và đảm bảo các điều kiện học tập cho sinh viên nước ngoài theo các cam kết của Học viện được ghi trong các thoả thuận, bản ghi nhớ, hợp đồng tương ứng.

Quản lý sinh viên nước ngoài trong thời gian ở và sinh hoạt tại ký túc xá.

Khoa Sau đại học (sau đây viết tắt là Khoa SĐH)
Khoa SĐH có trách nhiệm:
Phối hợp với Giám đốc hoặc trưởng ban điều hành các chương trình, dự án, trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý nhà nước đối với các chương trình, dự án liên doanh, liên kết đào tạo đại học, sau đại học được Học viện phân cấp.

Lưu giữ các chương trình đào tạo chuyên ngành thuộc các chương trình liên doanh, liên kết đào tạo bậc sau đại học.

Tham gia đàm phán, ký kết các chương trình, dự án giữa Học viện và các đối tác nước ngoài đối với các chương trình, dự án liên quan đến liên kết đào tạo và trao đổi học viên bậc sau đại học.

Là thành viên tham gia các hội đồng xét tốt nghiệp thuộc các chương trình đào tạo bậc sau đại học.

Trách nhiệm của các khoa đào tạo, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc khác
Thừa lệnh Giám đốc tiếp các đối tác nước ngoài ở cấp tương đương đến thăm và làm việc tại đơn vị và ký kết các văn bản thoả thuận, ghi nhớ tương ứng với sự chứng kiến của Giám đốc hoặc người đại diện cho Giám đốc và trưởng các đơn vị có liên quan.

Phối hợp với các ban chức năng quản lý nhân sự đoàn ra, đoàn vào thuộc đơn vị mình phụ trách.

Quản lý và thực hiện các chương trình, dự án và hoạt động HTQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đã được Học viện phân cấp. Đặc biệt là nội dung, chương trình giảng dạy, nội dung hội thảo khoa học được thực hiện bởi các giáo sư nước ngoài.

Phối hợp với Giám đốc hoặc trưởng ban điều hành chương trình, dự án liên doanh, liên kết đã được phân cấp thực hiện tốt các chương trình kế hoạch đã được duyệt.

Lập kế hoạch HTQT hằng năm của đơn vị theo chức năng và nhiệm vụ đã được phân công, gửi báo cáo Giám đốc (thông qua Ban HTQT).

Báo cáo Giám đốc tình hình và kết quả hoạt động HTQT của đơn vị cũng như của các chương trình, dự án đã được phân cấp (định kỳ và theo yêu cầu).

Trách nhiệm của Giám đốc hoặc Trưởng ban điều hành (người Việt Nam) của các chương trình, dự án liên doanh, liên kết
Thừa lệnh Giám đốc Học viện hoặc trưởng đơn vị trực thuộc được uỷ quyền quản lý, điều hành chương trình, dự án theo đúng các nguyên tắc cũng như chương trình, kế hoạch được ghi trong các hợp đồng, bản ghi nhớ hoặc thoả thuận đã ký.

Điều hành và thực hiện việc quản lý tài chính và công tác hạch toán kế toán trong chương trình, dự án liên doanh, liên kết do mình phụ trách.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc chuyển giao cho Học viện các công nghệ đào tạo và quản lý đào tạo tích luỹ được từ các chương trình liên doanh, liên kết (nếu được phía đối tác nước ngoài đồng ý). Gửi các chương trình đào tạo chuyên ngành cho Ban Quản lý đào tạo (nếu là chương trình đào tạo bậc đại học) hoặc cho Khoa SĐH (nếu là chương trình đào tạo bậc sau đại học).

Ban Thanh tra giáo dục
Ban Thanh tra giáo dục có trách nhiệm:
Phối hợp với Ban HTQT và các đơn vị khác có liên quan để theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động HTQT được thực hiện tại Học viện nhằm đảm bảo hoạt động HTQT được thực hiện đúng quy định và có hiệu quả.

Điều 9. Xây dựng, quản lý, thực hiện các chương trình, thoả thuận hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hợp tác có yếu tố nước ngoài

Quản lý các chương trình, thoả thuận hợp tác với nước ngoài:

Ban HTQT là đơn vị chức năng và đầu mối:

Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các chương trình, dự án, thoả thuận hợp tác với nước ngoài và các hoạt động hợp tác có yếu tố nước ngoài của Học viện. 

Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác hợp tác quốc tế đối với các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước.

1.2.  Các đơn vị trong Học viện có liên quan đến hoạt động hợp tác có yếu tố nước ngoài có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hợp tác của đơn vị mình cho Ban HTQT. 

Khai thác, xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học:

Ban HTQT bên cạnh việc quản lý nhà nước về công tác hợp tác quốc tế, có chức năng khai thác, xây dựng và trực tiếp thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo ngắn và dài hạn, nghiên cứu khoa học với nước ngoài.

Các đơn vị có chức năng trong Học viện được khuyến khích khai thác, xây dựng nội dung, chương trình hợp tác đào tạo quốc tế với các tổ chức nước ngoài và chủ động tổ chức thực hiện, quản lý các chương trình hợp tác này. Định kỳ, có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tình hình, kết quả thực hiện chương trình đơn vị đang triển khai và quản lý cho Ban HTQT để theo dõi, báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 10. Xây dựng, quản lý, thực hiện các chương trình, dự án quốc tế do nước ngoài tài trợ (sau đây gọi tắt là dự án quốc tế)

Các dự án quốc tế do Học viện chủ trì, phải thực hiện thống nhất chế độ quản lý và báo cáo được nêu tại Quy định này. Việc quản lý các dự án quốc tế căn cứ theo các văn bản quy định của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và của các Bộ, Ngành hữu quan.

Ban HTQT là đơn vị đầu mối giúp Giám đốc Học viện quản lý các dự án quốc tế qua các bước khai thác nguồn; tiếp xúc làm việc với đối tác; xây dựng hồ sơ, văn kiện dự án; thực hiện các thủ tục phê duyệt; tổ chức ký kết; theo dõi tình hình thực hiện và/hoặc trực tiếp tham gia thực hiện dự án. 

Đối với quy trình xây dựng dự án quốc tế:

Xây dựng kế hoạch danh mục dự án:

3.1.1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện có trách nhiệm:

Phối hợp với Ban HTQT và các đơn vị có liên quan trong việc tìm kiếm các nguồn dự án. Ngoài ra, Học viện khuyến khích các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chủ động khai thác, tìm nguồn và tổ chức thực hiện các dự án quốc tế.

Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, gửi Ban HTQT kế hoạch các hoạt động hợp tác có yếu tố nước ngoài. Trường hợp có nhu cầu thực hiện các dự án quốc tế (trên cơ sở đã làm việc với nhà tài trợ), cần gửi nội dung sơ bộ của dự án để Ban HTQT tổng hợp báo cáo Giám đốc trình Bộ Tài chính.

 Các đơn vị và cá nhân có công trong việc tìm nguồn và xây dựng thành công dự án được Giám đốc Học viện khen thưởng. Mức khen thưởng do Giám đốc Học viện quyết định tuỳ từng trường hợp cụ thể trên cơ sở đề xuất tham mưu của Ban HTQT và Ban TCKT.

3.1.2. Ban Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ:

Tổng hợp đề xuất về nhu cầu thực hiện các hoạt động HTQT của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện để báo cáo Giám đốc Học viện về các mục đích, nội dung, thời gian, hình thức, đơn vị thực hiện và đối tác hợp tác.

Trường hợp đã có nhà tài trợ thực hiện hoạt động hợp tác, lên danh sách các danh mục báo cáo Giám đốc để trình Bộ Tài chính phê duyệt.

Trường hợp chưa có nhà tài trợ, Ban HTQT phối hợp, tổ chức vận động, tìm kiếm các đối tác nước ngoài có khả năng tài trợ, đồng thời trao đổi, đàm phán với đối tác nước ngoài về nội dung, hình thức, thời gian và phương thức thực hiện dự án hoặc xây dựng danh mục trình Bộ Tài chính kêu gọi tài trợ.

Trên cơ sở danh mục dự án được Bộ Tài chính duyệt và cấp nguồn dự án, Ban HTQT phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ tham mưu cho Giám đốc Học viện về nhân sự để thành lập tổ công tác xây dựng dự án (gọi tắt là tổ công tác). Tổ công tác có nhiệm vụ: xây dựng hồ sơ dự án (văn kiện dự án, kế hoạch và phương hướng thực hiện dự án, v.v.), thực hiện các bước thủ tục trình phê duyệt. Ban HTQT phối hợp với tổ công tác trong quá trình xây dựng dự án và làm việc với đối tác nước ngoài cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Sau khi hồ sơ Văn kiện Dự án được Chính phủ và Bộ Tài chính phê duyệt, Ban HTQT phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ tham mưu cho Giám đốc Học viện về nhân sự để trình Bộ Tài chính ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án.

Tổ công tác tự động giải thể sau khi Ban Quản lý Dự án được thành lập. 

Đối với quy trình thực hiện Dự án:

4.1.   Ban HTQT chịu trách nhiệm là đầu mối quản lý chung tình hình triển khai Dự án.  

4.2.   Ban Quản lý Dự án có nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch hàng năm trên cơ sở kế hoạch tổng thể chung của dự án đã được phê duyệt và tổ chức thực hiện hoạt động theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính định kỳ, thường xuyên gửi Giám đốc Học viện và các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước theo đúng quy định, gửi nhà tài trợ (trường hợp có yêu cầu). Đồng thời, có trách nhiệm thường xuyên cung cấp các thông tin về tình hình và kết quả thực hiện dự án cho Ban HTQT để theo dõi, tổng hợp vào báo cáo đối ngoại chung của Học viện.

Thực hiện việc quản lý tài chính đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ tài chính theo quy định của Nhà nước. Định kỳ gửi Ban TCKT các báo cáo tài chính của Dự án để theo dõi và tổng hợp vào báo cáo tài chính chung của Học viện.

Khi Dự án đến giai đoạn kết thúc, thực hiện đầy đủ các thủ tục kết thúc dự án: báo cáo kết thúc dự án, báo cáo thanh quyết toán tài chính, làm các thủ tục trình Bộ Tài chính thẩm định và ra quyết định kết thúc dự án.

Phối hợp chặt chẽ với Ban TCKT và Ban QTTB để tiến hành bàn giao tài sản của dự án.  

Xây dựng kế hoạch hậu dự án trình Giám đốc ký để thực hiện.

Điều 11.  Xây dựng chiến lược, chương trình và kế hoạch công tác hợp tác quốc tế

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động hợp tác có yếu tố nước ngoài của đơn vị mình và gửi về Ban HTQT trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để Ban HTQT tổng hợp.

Ban HTQT có nhiệm vụ:

Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển công tác hợp tác quốc tế dài hạn của Học viện.

Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm trình Giám đốc Học viện phê duyệt để gửi Bộ Tài chính trên cơ sở kế hoạch công tác chung của Học viện và kế hoạch hoạt động hợp tác có yếu tố nước ngoài của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

Điều 12. Tiếp và làm việc với khách nước ngoài

1. Quy trình tiếp và làm việc với khách nước ngoài của Lãnh đạo Học viện

1.1. Mọi đề nghị gặp gỡ, làm việc với Học viện Tài chính đều phải được chuyển tới Ban chức năng là Ban HTQT. 

1.2. Nhiệm vụ của Ban HTQT:

Ban HTQT là đơn vị đầu mối tổ chức đón tiếp, bố trí để khách làm việc với Lãnh đạo Học viện theo đúng các quy định về quan hệ hợp tác quốc tế của Nhà nước, có nhiệm vụ:

Tìm hiểu thông tin liên quan tới khách, nghiên cứu kỹ nội dung và tính chất của buổi làm việc, đề xuất và trình Giám đốc về việc tiếp khách trong đó nêu rõ mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự buổi tiếp.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung chi tiết cho buổi làm việc trình Giám đốc Học viện trước buổi tiếp khách chính thức.

Phối hợp với Văn phòng Học viện chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ buổi tiếp khách.

Yêu cầu các đơn vị cử đại diện tham gia tiếp khách theo phê duyệt của Giám đốc và chuẩn bị các nội dung có liên quan tới đơn vị.

Cử cán bộ ghi chép đầy đủ nội dung theo đúng quy định.

Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Học viện, đề xuất các công việc liên quan cần triển khai tiếp theo. 

1.3. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện:

Phối hợp chặt chẽ với Ban HTQT trong việc chuẩn bị nội dung và các vấn đề liên quan để đảm bảo buổi tiếp khách đạt kết quả tốt.

Cử đại diện tham dự buổi tiếp và làm việc với khách tuỳ theo nội dung làm việc có liên quan.

1.4. Thành phần tiếp khách:

Tuỳ thuộc vào tính chất của buổi tiếp khách:

Giám đốc Học viện chủ trì hoặc uỷ quyền cho Phó Giám đốc Học viện tiếp.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan, cán bộ, giảng viên liên quan đến nội dung chuyên môn tham dự buổi tiếp khách theo yêu cầu của Giám đốc Học viện.

 2. Quy trình tiếp khách nước ngoài của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện

Trường hợp khách nước ngoài đề nghị làm việc trực tiếp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, các đơn vị chủ động trình và báo cáo Giám đốc Học viện về việc tiếp khách.

Sau khi có sự phê duyệt của Giám đốc Học viện, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện thực hiện các bước công việc tiếp khách nước ngoài theo quy định của Nhà nước về công tác hợp tác quốc tế và có trách nhiệm Báo cáo Giám đốc kết quả buổi tiếp qua Ban HTQT. 

Tuỳ từng trường hợp cụ thể, đại diện Ban HTQT sẽ tham gia tiếp khách theo yêu cầu của đơn vị chủ trì.          

Đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Học viện về kết quả buổi tiếp khách và đề xuất những việc liên quan cần triển khai tiếp theo.

Điều 13. Tổ chức đoàn công tác đi nước ngoài (đoàn ra)

1. Đoàn công tác chính thức của Học viện Tài chính:

Đoàn đi công tác nước ngoài chính thức là đoàn do Lãnh đạo Học viện hoặc do cấp Lãnh đạo Ban của Học viện dẫn đầu.

Căn cứ vào mục đích và nội dung chương trình làm việc, Ban HTQT phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ dự kiến thành phần đoàn ra, trình Giám đốc Học viện phê duyệt để trình Lãnh đạo Bộ Tài chính ra quyết định.

Ban HTQT là đầu mối chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục cần thiết phục vụ cho đoàn ra (lập dự trù kinh phí, thủ tục visa, hộ chiếu, mua vé máy bay, mua tặng phẩm cho đoàn, v.v.).

Các thành viên đoàn công tác có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định pháp luật của Nhà nước Việt Nam và nước đến công tác, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để góp phần gìn giữ và nâng cao uy tín của Học viện Tài chính với nước ngoài.

Sau khi kết thúc chuyến công tác, đoàn công tác có trách nhiệm quyết toán kinh phí đoàn ra với Ban TCKT của Học viện và báo cáo kết quả công tác gửi Ban Giám đốc Học viện, Lãnh đạo Bộ Tài chính (sau 15 ngày kể từ ngày trở về nước) và gửi Ban HTQT để quản lý, theo dõi hoạt động đoàn ra.

2. Đoàn công tác khác:

Đoàn công tác khác bao gồm những đoàn đi công tác nước ngoài trong khuôn khổ hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, trong khuôn khổ các dự án, các cán bộ, giảng viên được cử đi học tập, khảo sát, tham dự hội thảo tại nước ngoài, v.v.  

Các đơn vị chủ trì hoạt động đoàn đi nước ngoài chịu trách nhiệm thực hiện công việc tổ chức đoàn ra (liên hệ với nước ngoài sắp xếp chương trình, chuẩn bị nội dung, nhân sự, thủ tục visa, hộ chiếu và hậu cần cho đoàn). Trường hợp các đơn vị gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, Ban HTQT sẽ hỗ trợ. 

Đối với các cá nhân được cử đi học tập, khảo sát, dự hội thảo tại nước ngoài, nếu có nhu cầu, Ban HTQT sẽ hỗ trợ thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh.    

Các đơn vị, cá nhân có quyết định đi công tác nước ngoài cần cung cấp thông tin về đoàn ra cho Ban HTQT để theo dõi, quản lý theo quy định.

Các đơn vị, cá nhân được cử đi nước ngoài có trách nhiệm làm báo cáo kết quả công tác gửi Giám đốc Học viện, Bộ Tài chính (sau 15 ngày kể từ khi hoàn thành đợt công tác trở về nước) và gửi Ban HTQT để theo dõi vào hoạt động đoàn ra.  

Điều 14. Tổ chức đón đoàn nước ngoài vào làm việc tại Học viện (đoàn vào)

Đoàn vào là các đoàn nước ngoài do Học viện mời, đoàn sang làm việc, dự hội thảo tại Học viện theo Thoả thuận hợp tác giữa Học viện và đối tác nước ngoài.

1. Ban HTQT có trách nhiệm:

Phối hợp với phía đối tác xây dựng chương trình, kế hoạch đón tiếp đoàn Bạn.

Trình Giám đốc Học viện về tổ chức đón đoàn nước ngoài trong đó nêu rõ: mục đích, nội dung, thời gian làm việc, thành phần, kinh phí, kế hoạch chi tiết đón đoàn, tổ chức phân công các đơn vị tham gia thực hiện. Trường hợp mời đoàn nước ngoài vào cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng, Ban HTQT phải báo cáo Giám đốc Học viện để trình Bộ Tài chính.

Thực hiện thủ tục nhập cảnh cho đoàn: thư mời, visa (trường hợp Học viện chịu trách nhiệm xin visa nhập cảnh cho khách) và giải quyết các thủ tục liên quan cần thiết phục vụ cho việc đón đoàn.

Chủ trì công tác lễ tân đón đoàn: đón - tiễn khách tại sân bay hoặc tại địa điểm đón đoàn theo kế hoạch, bố trí ăn ở, tiệc chiêu đãi của Lãnh đạo Học viện, chuẩn bị quà tặng cho đoàn khách, đưa đoàn đi thăm quan, v.v. và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của đoàn theo kế hoạch.

Sau khi đoàn về nước, làm báo cáo kết thúc đoàn gửi Giám đốc Học viện và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán chi phí với Ban TCKT.

2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban HTQT thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.        

Điều 15: Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Ban HTQT phối hợp với các đối tác nước ngoài tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cũng như các toạ đàm khoa học.   

Trước khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, Ban HTQT có trách nhiệm trình Giám đốc Học viện về mục đích, nội dung, thành phần tham dự, thời gian và địa điểm tổ chức, công tác tổ chức cụ thể. Tuỳ tính chất và quy mô của hội thảo, Ban HTQT báo cáo Giám đốc trình xin phép Bộ Tài chính.

Trường hợp các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế: các đơn vị chủ động trình và báo cáo Giám đốc cũng như xin phép Bộ Tài chính về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Ban HTQT sẽ phối hợp trong các công việc có liên quan như: đón tiếp khách quốc tế đến dự hội thảo, thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh cho khách (nếu cần). 

Điều 16: Công tác khánh tiết

1. Ban HTQT là đầu mối chủ trì thực hiện công tác lễ tiết của Học viện, có trách nhiệm:

Gửi bưu thiếp chúc mừng Năm mới của Giám đốc Học viện tới các đối tác nước ngoài.

Gửi thiếp chúc mừng hoặc lẵng hoa chúc mừng đối tác nước ngoài nhân dịp ngày Quốc khánh (kèm theo danh thiếp của Giám đốc Học viện).     

Gửi thư chúc mừng đối tác nước ngoài của Giám đốc nhân ngày thành lập đơn vị, lãnh đạo mới nhận chức, v.v.

Tặng hoa hoặc quà lưu niệm cho các chuyên gia công tác tại Học viện nhân dịp sinh nhật, ngày lễ.

Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, tết dân tộc theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và các Bộ hữu quan khác. 

2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chủ động thực hiện công tác lễ tiết đối ngoại của đơn vị mình đối với các đối tác nước ngoài của đơn vị. Trường hợp có nhu cầu chúc mừng đối tác thông qua Ban HTQT, các đơn vị cần gửi danh sách đối tác cho Ban HTQT vào đầu tháng 11 hàng năm (đối với chúc mừng Năm mới) và gửi đề nghị cụ thể đối với các trường hợp còn lại như nêu tại điểm 16.1 để Ban HTQT tổng hợp danh sách trình Giám đốc phê duyệt và thực hiện.

Điều 17. Công tác quản lý lưu học sinh, chuyên gia nước ngoài đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Học viện

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan trong công tác quản lý sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia nước ngoài theo đúng luật pháp và quy định của Nhà nước.

1. Quản lý lưu học sinh

1.1. Lưu học sinh là các sinh viên, học viên cao học, học viên các khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, nghiên cứu sinh người nước ngoài đang học tập, nghiên cứu tại Học viện.

1.2. Các đơn vị trực tiếp quản lý lưu học sinh (như: Ban CTCT&SV, Khoa SĐH, Dự án Lào, v.v. ) có trách nhiệm:

Kiểm tra điều kiện, quản lý, lưu giữ hồ sơ của lưu học sinh do đơn vị mình trực tiếp quản lý.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần tốt nhất cho lưu học sinh trong điều kiện của Học viện.

Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nội khoá, hoạt động ngoại khoá, thực tập, tham quan, nghỉ hè và các hoạt động lễ tiết.

Phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan, Đại sứ quán nước ngoài trong công tác quản lý lưu học sinh.

1.3. Ban HTQT và các đơn vị khác trong Học viện có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trực tiếp quản lý lưu học sinh thực hiện đúng các quy định, chế độ hiện hành của nhà nước đối với lưu học sinh để đảm bảo cho lưu học sinh có điều kiện tốt nhất trong thời gian học tập, nghiên cứu tại Học viện.

2. Quản lý chuyên gia nước ngoài đến làm việc, công tác tại Học viện
2.1. Trường hợp chuyên gia nước ngoài đến công tác tại Học viện trong khuôn khổ hoạt động do Ban HTQT chủ trì.

Ban HTQT có trách nhiệm:

Trình Giám đốc Học viện về đợt công tác của chuyên gia.

Thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh và giải quyết các vấn đề hậu cần như: đón - tiễn tại sân bay hoặc tại một địa điểm theo kế hoạch, bố trí nơi ăn ở của chuyên gia, vé máy bay, phương tiện đi lại, chiêu đãi, mua quà tặng, v.v.

Vào sổ lưu, ghi chép nhật ký về công việc, chương trình công tác của chuyên gia theo quy định.

2.2. Trường hợp chuyên gia nước ngoài đến công tác tại Học viện trong khuôn khổ các chương trình, dự án, các hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, các Dự án có trách nhiệm:

Báo cáo và trình Giám đốc về hoạt động liên quan đến chuyên gia nước ngoài và kế hoạch làm việc chi tiết của chuyên gia tại Học viện (trường hợp chuyên gia nước ngoài ký hợp đồng làm việc với Học viện và được phân công giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các Khoa của Học viện thì Khoa chịu trách nhiệm quản lý chuyên gia).   

Chủ động thực hiện các công việc đón tiếp và quản lý chuyên gia như tại mục 17.2.1.
Thông báo cho Ban HTQT về hoạt động của chuyên gia do đơn vị mình quản lý để tổng hợp, theo dõi theo đúng quy định về hợp tác quốc tế.

Điều 18. Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về công tác hợp tác quốc tế

Ban HTQT là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác hợp tác quốc tế của Học viện. 

Toàn bộ các công văn, thư từ, tài liệu liên quan đến hợp tác quốc tế được gửi đến Học viện phải được Ban HTQT xử lý kịp thời (tổ chức dịch, báo cáo Giám đốc để giải quyết), lưu trữ và quản lý theo đúng quy định.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tiếp nhận trực tiếp văn bản của đối tác nước ngoài hoặc qua văn phòng Học viện có trách nhiệm xử lý, lưu trữ và quản lý trong phạm vi đơn vị mình và phải copy văn bản hoặc thông báo cho Ban HTQT biết để theo dõi, quản lý theo đúng quy định về hợp tác quốc tế.

Điều 19. Công tác biên dịch, phiên dịch

1. Trường hợp biên dịch các công văn, tài liệu gửi tới Học viện và phiên dịch các cuộc tiếp xúc, làm việc với khách nước ngoài của Lãnh đạo Học viện.

Ban HTQT có trách nhiệm phiên dịch, biên dịch và tổ chức biên dịch, phiên dịch:

Các cuộc tiếp xúc, làm việc của Lãnh đạo Học viện với các đối tác nước ngoài.

Các Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, thoả thuận hợp tác.

Các đoàn đi thăm quan, khảo sát tại nước ngoài.

Các công văn, thư từ, tài liệu gửi đến, gửi đi bằng tiếng nước ngoài. 

Các tài liệu liên quan tới công tác hợp tác quốc tế.

Trường hợp do tính chất chuyên môn, do ngôn ngữ nước ngoài đặc thù hoặc do Ban HTQT không có cán bộ chuyên ngôn ngữ tiếp khách hoặc biên dịch tài liệu, Ban HTQT trình Giám đốc Học viện thuê phiên dịch, biên dịch bên ngoài Học viện.

Mức thù lao thuê biên dịch, phiên dịch do Giám đốc Học viện quyết định tuỳ theo tính chất đặc thù của ngôn ngữ.

2. Trường hợp biên dịch, phiên dịch các cuộc tiếp xúc, làm việc, các văn bản tài liệu của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện có trách nhiệm chủ động trong việc biên dịch, phiên dịch hoặc tổ chức biên dịch, phiên dịch đối với việc tiếp khách quốc tế của đơn vị mình cũng như  đối với các văn bản, tài liệu có liên quan.

Trường hợp các đơn vị không tự đảm đương được công việc biên, phiên dịch, đơn vị cần đề nghị Ban HTQT phối hợp.     

Điều 20. Tổ chức ký kết và thực hiện văn bản hợp tác

1. Tổ chức ký kết văn bản hợp tác

1.1. Giám đốc Học viện trong phạm vi quyền hạn, hoặc người được Giám đốc uỷ quyền, ký kết văn bản thoả thuận hợp tác hoặc văn bản ghi nhớ với đại diện nước ngoài.

1.2. Ban HTQT có nhiệm vụ:

Phối hợp với phía đối tác nước ngoài chuẩn bị nội dung văn bản ký kết, tổ chức biên dịch và hiệu đính chính xác nội dung văn bản thoả thuận hợp tác và trình Giám đốc trước khi tổ chức ký kết.

Phối hợp với các đơn vị trong Học viện tổ chức thực hiện lễ ký theo những quy định và hướng dẫn đã ban hành về việc này.

1.3. Trường hợp văn bản thoả thuận hợp tác với đối tác nước ngoài được ký kết trong khuôn khổ hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, các đơn vị này chủ động việc chuẩn bị văn bản hợp tác, trình Giám đốc và tổ chức thực hiện ký kết văn bản. Đơn vị chủ trì lễ ký kết văn bản thoả thuận hợp tác có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Ban HTQT và mời đại diện Ban HTQT tham dự lễ ký. 

2. Tổ chức thực hiện văn bản thoả thuận hợp tác

2.1. Sau khi ký kết văn bản thoả thuận hợp tác, căn cứ vào tính chất chuyên môn của từng đơn vị, Giám đốc Học viện phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện văn bản thoả thuận.

2.2. Ban HTQT là đầu mối quản lý, theo dõi việc thực hiện thoả thuận hợp tác đã ký kết. Đơn vị nào được Giám đốc Học viện phân công chủ trì thực hiện thoả thuận hợp tác có trách nhiệm chủ động triển khai hoạt động, thường xuyên báo cáo Giám đốc tình hình, kết quả thực hiện và cung cấp thông tin cho Ban HTQT theo đúng quy định.

2.3. Trong quá trình thực hiện văn bản thoả thuận hợp tác, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, đơn vị chủ trì cần kịp thời báo cáo Giám đốc để có phương án xử lý. 

 Điều 21. Chế độ báo cáo hoạt động đối ngoại

1. Ban HTQT là đơn vị đầu mối duy nhất trong Học viện có thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện các báo cáo đối ngoại của Học viện gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện có hoạt động hợp tác với nước ngoài có trách nhiệm định kỳ hàng quý (vào ngày 15 của tháng cuối quý) gửi báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của đơn vị mình cho Ban HTQT để tổng hợp vào báo cáo đối ngoại chung của Học viện. 

3. Trường hợp Học viện phải thực hiện báo cáo đột xuất gửi các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Ban HTQT có quyền đề nghị các đơn vị có hoạt động hợp tác với nước ngoài cung cấp báo cáo (đột xuất) về tình hình hoạt động đối ngoại của đơn vị mình.

4. Đơn vị không gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động hợp tác với nước ngoài của đơn vị mình cho Ban HTQT để tổng hợp vào báo cáo đối ngoại chung của Học viện phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện.   

Điều 22. Thông tin, tuyên truyền hoạt động đối ngoại 

1. Việc cung cấp các thông tin, tài liệu với đối tác nước ngoài phải tuân theo những quy định về bảo mật của Nhà nước và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

2. Ban HTQT phối hợp với Văn phòng Học viện thực hiện việc chụp ảnh, quay video và các công việc khác liên quan để làm tư liệu lưu trữ và phục vụ công tác thông tin tuyên truyền.

3. Đối với các hoạt động đối ngoại lớn, Ban HTQT trình Giám đốc quyết định việc mời đại diện báo chí, đài phát thanh, truyền hình, v.v. đến dự và đưa tin.

4. Các tư liệu như: ảnh, băng đĩa, các bài báo và các tài liệu liên quan phải được lưu giữ tại Ban HTQT và Văn phòng Học viện.

CHƯƠNG III: QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ                                            HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các khoản chi trong hoạt động HTQT phải thực hiện theo đúng chế độ hiện hành của Bộ Tài chính và các quy định của Học viện Tài chính. 

Điều 23:  Nguồn vốn cho các hoạt động HTQT
Nguồn tài chính cho các hoạt động HTQT tại Học viện gồm nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA), nguồn vốn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ, nguồn tài trợ của các cơ quan, tổ chức nước ngoài tham gia vào các chương trình, dự án liên doanh, liên kết đào tạo với Học viện và các đơn vị thuộc Học viện, vốn đối ứng của Học viện, nguồn thu từ học phí và các nguồn thu khác.

Điều 24.  Mức chi và thanh toán

Kinh phí cho hoạt động đoàn ra

Chế độ công tác phí cho cán bộ viên chức của Học viện được cử đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài được thực hiện theo các quy định trong Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nguồn kinh phí được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của Học viện. 

Đối với cán bộ, viên chức, sinh viên được cử đi học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, được mời sang công tác, thực tập, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo tại nước ngoài: kinh phí được thực hiện theo cam kết trong thư mời hoặc giấy cấp học bổng của đối tác nước ngoài hoặc theo quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền.

2. Kinh phí cho hoạt động đoàn vào, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Chi phí cho các đoàn vào Học viện, cho việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính (Thông tư số 01/2010/TT - BTC ngày 06/01/2010 quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước). 

3. Kinh phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu

Đối với những chương trình làm việc cần phải mời phiên dịch, cần thuê biên dịch tài liệu, mức thù lao được áp dụng theo thông tư số 01/2010/TT - BTC ngày 06/01/2010.

Trường hợp tài liệu có khối lượng lớn, nội dung phức tạp, thời gian dịch gấp, đòi hỏi độ chính xác cao hoặc bằng ngôn ngữ hiếm, Ban HTQT trình Giám đốc cho phép thuê  dịch bên ngoài và quyết định mức thù lao chi trả cụ thể tuỳ theo tính chất công việc.

4.  Kinh phí cho các công việc khác thuộc hoạt động HTQT
Các hoạt động như: đón, tiễn đối tác nước ngoài tại sân bay, bến tàu, tháp tùng khách đi làm việc, thăm quan du lịch và các công việc khác có liên quan, được thanh toán các khoản: tiền nước uống, các dịch vụ phục vụ công việc (điện thoại, fax, phí taxi, phí thuê bốc dỡ hành lý, v.v).

Cán bộ Ban HTQT đi đón, tiễn khách tại sân bay, tháp tùng khách trong ngày nghỉ, ngày lễ, làm việc ngoài giờ, v.v. được thanh toán theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện.

5.  Phí quản lý và thù lao dịch vụ hợp tác quốc tế

Ban HTQT được hưởng khoản phí quản lý các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài, các khoản phí liên quan đến dịch vụ hợp tác quốc tế.

5.1. Phí quản lý, thực hiện các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài

Ban HTQT được hưởng khoản phí quản lý, thực hiện đối với các chương trình, dự án liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với nước ngoài và các dự án khác được thực hiện trong Học viện do Ban HTQT trực tiếp quản lý, tham gia phối hợp thực hiện.

Đối với các chương trình, dự án liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với nước ngoài: Mức phí được tính bằng 5% tổng mức phí nộp cho Học viện Tài chính (5% x tổng số tiền dự án nộp cho Học viện Tài chính). Mức phí này được thanh toán hoặc hàng năm hoặc theo từng khoá học và công trình nghiên cứu khoa học.

Đối với các dự án khác (ví dụ: dự án hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài), mức phí quản lý, tham gia phối hợp thực hiện được trích trên cơ sở chính sách tài chính cụ thể của từng dự án.    

5.2. Phí dịch vụ hợp tác quốc tế

  Ban HTQT được hưởng phí dịch vụ thực hiện thủ tục xuất cảnh đối với các đơn vị, cá nhân đi công tác, học tập tại nước ngoài không tự thực hiện các thủ tục này. 

Mức phí dịch vụ được tính như sau: Đối với đoàn công tác: 200.000đ/thành viên/lần xuất cảnh; đối với cá nhân: 500.000đ/người/lần xuất cảnh. 

CHƯƠNG IV: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 25. Khen thưởng
Các đơn vị thuộc và trực thuộc, cá nhân trong Học viện có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển các hoạt động HTQT của Học viện sẽ được xét thi đua, khen thưởng theo chế độ hiện hành.

Điều 26. Xử lý vi phạm
Những cá nhân và đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, nếu vi phạm các điều khoản trong Quy định này, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc và chịu xử lý theo quyết định của Giám đốc.

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 27. Hiệu lực thi hành 

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 2. Những quy định trước đây trái với các điều khoản trong quy định này đều bị bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh về Học viện (thông qua Văn phòng  hoặc Ban HTQT) để điều chỉnh, bổ sung cho hợp lý.

GIÁM ĐỐC

Ngô Thế Chi
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